
STT Đơn vị được kiểm tra
Số lượng 

phòng thi

Số lượng cán 

bộ làm công 

tác coi thi

Số lượng 

cán bộ làm 

phách

Số lượng cán 

bộ làm công 

tác chấm thi

Số lượng 

thí sinh 

đăng ký dự 

thi

Số lượng 

thí sinh 

dự thi

Số lượng 

thí sinh 

bỏ thi

Ghi chú

1 Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 27              83                   9               74                 538            536         2             

2 Trường THCS THPT Liên Việt Kon Tum 18              63                   11             30                 306            304         2             

3 Trường THCS THSP Lý Tự Trọng 21              57                   4               36                 374            365         9             

Tổng cộng 66              203                 24             140               1,218         1,205      13           

2. Đợt III từ ngày 24/7/2021

STT Đơn vị được kiểm tra
Số lượng 

phòng thi

Số lượng cán 

bộ làm công 

tác coi thi

Số lượng 

cán bộ làm 

phách

Số lượng cán 

bộ làm công 

tác chấm thi

Số lượng 

thí sinh 

đăng ký dự 

thi

Số lượng 

thí sinh 

dự thi

Số lượng 

thí sinh 

bỏ thi

Ghi chú

1 Trường THPT Lương Thế Vinh 8                31                   4               15                 195            179         16           

2 Trường PT DTNT huyện Đăk Glei 8                26                   10             12                 164            161         3             
3 Tuyển 

thẳng

3 Trường THPT Phan Chu Trinh 7                26                   6               9                   154            149         5             

4 Trường THPT Nguyễn Trãi 19              53                   10             25                 444            444         -             
1 Tuyển 

thẳng

5 Trường PT DTNT huyện Ngọc Hồi 7                26                   7               15                 156            140         16           

6 Trường PT DTNT huyện Tu Mơ Rông 7                26                   4               18                 168            161         7             

7 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 11              35                   10             18                 248            243         5             

8 Trường PT DTNT huyện Đăk Tô 6                22                   7               15                 117            111         6             

9 Trường THPT Nguyễn Du 10              37                   6               21                 222            221         1             

TỔNG HỢP SỐ LIỆU CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA COI THI, CHẤM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 VÀ LỚP 10

Phụ lục

1. Đợt I và II từ ngày 16/6/2021



STT Đơn vị được kiểm tra
Số lượng 

phòng thi

Số lượng cán 

bộ làm công 

tác coi thi

Số lượng 

cán bộ làm 

phách

Số lượng cán 

bộ làm công 

tác chấm thi

Số lượng 

thí sinh 

đăng ký dự 

thi

Số lượng 

thí sinh 

dự thi

Số lượng 

thí sinh 

bỏ thi

Ghi chú

10 Trường PT DTNT huyện Đăk Hà 7                27                   3               17                 163            153         10           
2 Tuyển 

thẳng

11 Trường THPT Trần Quốc Tuấn 18              56                   6               30                 430            428         2             

12 Trường PT DTNT huyện Kon Plông 7                24                   6               14                 157            146         11           

13 Trường THPT Chu Văn An 7                22                   3               11                 147            142         5             

14 Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy 5                23                   3               19                 105            104         1             

15 Trường THPT Quang Trung 11              33                   4               19                 265            263         2             

16 Trường PT DTNT huyện Sa Thầy 12              39                   5               17                 188            185         3             
2 Tuyển 

thẳng

17 Trường THPT Ngô Mây 9                30                   5               22                 210            198         12           

18 Trường THPT Trường Chinh 11              36                   4               22                 250            246         4             

19 Trường THPT Duy Tân 16              49                   8               26                 316            311         5             

20 Trường THPT Lê Lợi 12              41                   10             27                 248            244         4             

21 Trường THPT Phan Bội Châu 7                24                   3               8                   126            123         3             

22 Trường THPT Kon Tum 38              104                 11             55                 759            751         8             
01 Tuyển 

thẳng

23 Trường PTTH DTNT tỉnh Kon Tum 9                34                   5               25                 213            212         1             
10 Tuyển 

thẳng

24 Trường THCS THPT Liên Việt Kon Tum 15              57                   -                -                    281            281         -             
147 THPT 

KT

Tổng cộng 267            881                 140           460               5,726         5,596      130         


		2021-08-03T20:53:45+0700


		2021-08-03T20:53:45+0700




